
UBND TỈNH NGHỆ AN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

             SỞ Y TẾ                 Độc lập- Tự do-  Hạnh phúc 
 

     Số:  /TB-SYT        Nghệ An, ngày      tháng           năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Nội dung ôn tập xét tuyển viên chức thuộc thẩm quyền  

tuyển dụng của Giám đốc Sở Y tế   

 

Căn cứ Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

Căn cứ Công văn số 10024/UBND-TH ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh về 

cơ cấu, chức danh, vị trí, số người được tiếp nhận, tuyển dụng, hợp đồng vào làm 

việc trong các cơ quan, đơn vị;  

Thực hiện Kế hoạch số 1467/KH-SYT ngày 19/5/2023 của Sở Y tế về việc 

tuyển dụng viên chức; 

 Để việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị trong ngành y tế đạt 

chất lượng tốt, Sở Y tế thông báo nội dung ôn tập cho các đối tượng có nguyện 

vọng đăng ký dự tuyển tại các đơn vị thuộc thẩm quyền tuyển dụng của Giám đốc 

Sở Y tế năm 2023 như sau: 

1. Bác sĩ hạng III - Mã số V.08.01.03: (Bác sĩ đa khoa, y khoa)  

-  Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023 (tập trung 

nội dung thuộc Chương I, Chương II, Chương III, Chương V); 

- Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế hướng dẫn 

phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ; 

- Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế quy định về 

kiểm soát nhiểm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

- Thông tư số 23/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn sử 

dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh; 

- Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế Quy định về quản 

lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế (tập trung nội dung thuộc 

Chương 2). 

- Kiến thức các bệnh lý về Nội khoa: Tăng huyết áp; Sốc; Suy hô hấp cấp; 

Xuất huyết đường tiêu hóa; Suy thận cấp; Suy thận mạn; 

- Kiến thức các bệnh lý về Nhi khoa: Vàng da; Nhiễm trùng sơ sinh; Viêm 

phổi; Viêm tiểu phế quản; Suy hô hấp; Tiêu chảy cấp; Viêm màng não mủ ở trẻ 

em; Sốt cao co giật ở trẻ em;  

- Kiến thức các bệnh lý về Sản khoa: Chẩn đoán ngôi thế, kiểu thế; U nang 

buồng trứng; U xơ tử cung; Chửa ngoài tử cung; Sản giật; Rau tiền đạo; Vỡ tử 

cung; Chỉ định mổ lấy thai;  
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- Kiến thức các bệnh lý về Ngoại khoa: Viêm ruột thừa; Thủng ổ loét dạ 

dày - hành tá tràng; Tắc ruột; Sỏi mật; Thoát vị bẹn; Gãy hai xương cẳng chân. 

2. Bác sĩ hạng III - Mã số V.08.01.03: (Bác sĩ Y học cổ truyền)  

-  Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023 (tập trung 

nội dung thuộc Chương I, Chương II, Chương III, Chương VI);  

- Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế quy định về 

kiểm soát nhiểm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

- Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế Quy định về quản 

lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế (tập trung nội dung thuộc 

Chương 2); 

- Quyết định 792/QĐ-BYT ngày 12/3/2013 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng 

dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành châm cứu (tập trung nhóm 

các kỹ thuật chung và nhóm các kỹ thuật về Xoa bóp bấm huyệt, Giác hơi); 

- Quyết đinh số 5013/QĐ-BYT ngày 01/12/2020 của Bộ Y tế Về việc ban 

hành tài liệu chuyên môn “hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh theo y học cổ 

truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại” (tập trung các bệnh lý: Đau cột 

sống thắt lưng; Tăng huyết áp vô căn; Đau thần kinh tọa; Viêm dạ dày tá tràng; 

Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính; Bệnh trĩ); 

- Quyết định số 5480/QĐ-BYT ngày 30/12/2020 của Bộ Y tế về việc ban 

hành tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành y học cổ 

truyền (tập trung vào các nội dung: Khám bệnh Y học cổ truyền; Chẩn đoán bằng 

Y học cổ truyền; Kê đơn thuốc cổ truyền). 

3. Bác sĩ Y học dự phòng hạng III - Mã số V.08.02.06:   

- Luật Phòng, chống Bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007 

(tập trung các nội dung thuộc Chương I, Chương II); 

- Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế hướng dẫn quản 

lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động (tập trung các nội dung thuộc 

Chương I, chương IV); 

- Thông tư 17/2019/TT-BYT ngày 17/7/2019 của Bộ Y tế Hướng dẫn giám 

sát và đáp ứng với bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm (tập trung các nội dung thuộc 

Chương II, chương III); 

- Quyết định 3711/QĐ-BYT ngày 19/09/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành 

hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết Dengue (tập trung các nội 

dung thuộc mục III);   

- Quyết định số 1744/QĐ-BYT ngày 30/03/2021 của Bộ Y tế ban hành 

hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh ký sinh trùng thường gặp tại Việt Nam 

(tập trung các nội dung thuộc mục II, III); 

- Quyết định số 4922/QĐ-BYT ngày 25/10/2021 của Bộ Y tế ban hành hướng 

dẫn giám sát và phòng chống bệnh Sốt rét (tập trung các nội dung thuộc Chương III); 
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- Quyết định số 5968/QĐ-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành 

hướng dẫn điều trị và chăm sóc HIV/AIDS (tập trung các nội dung thuộc Chương II); 

- Quyết định số 1575/QĐ-BYT ngày 27/3/2023 của Bộ Y tế về việc ban hành 

hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em (tập trung các nội dung 

thuộc mục II). 

4. Y tế công cộng hạng III -Mã số V.08.04.10:   

- Luật Phòng, chống Bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007 

(tập trung các nội dung thuộc Chương I, chương II); 

- Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế hướng dẫn 

quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động; 

- Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế ban hành Quy 

chuẩn hiện hành quy định về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt;  

- Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế, Quy định về 

quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế (tập trung các nội dung 

thuộc Chương II); 

- Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 (tập trung các nội dung thuộc nhóm các nhiệm vụ của chiến lược). 

5. Điều dưỡng hạng III, Mã số V.08.05.12;   

- Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế quy định về 

kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (tập trung các nội 

dung thuộc Chương II); 

- Thông tư số 18/2020/TT-BYT ngày 12/11/2020 của Bộ y tế về Hướng dẫn 

công tác dinh dưỡng trong bệnh viện; 

- Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế Quy định về quản 

lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế (tập trung các nội dung thuộc 

Chương II); 

- Thông tư số 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 của Bộ Y tế Quy định hoạt 

động điều dưỡng trong bệnh viện; 

- Quyết định số 3474/QĐ-BYT, ngày 28/12/2022 của Bộ Y tế về việc ban 

phê duyệt tài liệu "Chuẩn năng lực cơ bản của cử nhân điều dưỡng Việt Nam" (Phụ 

lục 1: chuẩn năng lực cơ bản cử nhân đại học điều dưỡng Việt Nam); 

- Các kiến thức liên quan đến: Kỹ thuật truyền dịch, truyền máu; Theo dõi 

lượng dịch vào, ra; Kỹ thuật chăm sóc vết thương và ống dẫn lưu; Dự phòng và 

chăm sóc loét, tì đè cho người bệnh; Đánh giá người bệnh hôn mê vào thang điểm 

Glasgow; Kỹ thuật hỗ trợ hô hấp và quản lý đường thở; Kỹ thuật cấp cứu ngừng 

tuần hoàn cơ bản; Phòng và xử trí phản vệ; Thực hành dùng thuốc cho người bệnh. 

6. Điều dưỡng hạng IV - Mã số V.08.05.13:  

- Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế quy định về 
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kiểm soát nhiểm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (tập trung các nội 

dung thuộc Chương II); 

- Thông tư số 18/2020/TT-BYT ngày 12/11/2020 của Bộ Y tế về Hướng dẫn 

công tác dinh dưỡng trong bệnh viện; 

- Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế Quy định về quản 

lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế (Chương II); 

- Thông tư số 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 của Bộ Y tế Quy định hoạt 

động điều dưỡng trong bệnh viện; 

- Quyết định số 3474/QĐ-BYT, ngày 28/12/2022 của Bộ Y tế về việc ban 

phê duyệt tài liệu "Chuẩn năng lực cơ bản của cử nhân điều dưỡng Việt Nam" (Phụ 

lục 2: chuẩn năng lực cơ bản cao đẳng điều dưỡng Việt Nam); 

- Các kiến thức liên quan đến: Chăm sóc giảm đau; Theo dõi dấu hiệu sinh 

tồn; Lấy bệnh phẩm làm xét nghiệm (máu, đờm, nước tiểu, phân); Hỗ trợ vệ sinh 

cho người bệnh; Hỗ trợ người bệnh di chuyển; Hỗ trợ người bệnh ăn uống; Kỹ 

thuật truyền dịch, truyền máu; Theo dõi lượng dịch vào, ra; Kỹ thuật chăm sóc vết 

thương và ống dẫn lưu; Dự phòng và chăm sóc loét, tì đè; Phòng và xử trí phản vệ; 

Kỹ năng giao tiếp trong chăm sóc người bệnh. 

7. Y sĩ hạng IV - Mã số: V.08.03.07:   

- Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của liên 

Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, 

bác sỹ y học dự phòng, y sỹ;  

-Thông tư 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 của Bộ Y tế hướng dẫn chức 

năng, nhiệm vụ của trạm y tế xã, phường, thị trấn; 

- Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế  quy định về 

kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

- Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế Quy định về quản 

lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế (Chương 2); 

- Kiến thức liên quan đến: Tăng huyết áp; Viêm phế quản cấp; Viêm ruột 

thừa cấp; Lồng ruột ở trẻ còn bú; Sốt cao co giật; Suy dinh dưỡng; Tiêu chảy cấp 

ở trẻ em; Đái tháo đường. 

8. Kỹ thuật xét nghiệm hạng III - V.08.07.18 

- Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế quy định về 

kiểm soát nhiểm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (tập trung các nội 

dung thuộc Chương II); 

- Thông tư số 49/2018/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 28/12/2018 hướng dẫn hoạt 

động xét nghiệm trong khám bệnh, chữa bệnh;   

- Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế quy định về quản 

lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế; 

- Quyết định 4401/QĐ-BYT ngày 09/11/2012 của Bộ Y tế ban hành quy 
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trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành huyết học- truyền máu- miễn 

dịch- di truyền (tập trung các nội dung thuộc kỹ thuật Co cục máu đông; Kỹ thuật 

định nhóm máu hệ ABO, nhóm máu Rh(D) (kỹ thuật ống nghiệm);  

- Quyết định số 320/QĐ-BYT ngày 23/01/2014 của Bộ Y tế ban hành quy 

trình kỹ thuật chuyên ngành hóa sinh (tập trung các nội dung thuộc định lượng 

Glucose; Định lượng axit uric máu); 

- Quyết định 1539/QĐ-BYT ngày 20/4/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành 

tài liệu chuyên môn hướng dẫn thực hành kỹ thuật vi sinh lâm sàng (tập trung các 

nội dung về kỹ thuật Kỹ thuật xác định một số tính chất sinh vật hóa học của vi 

khuẩn thử nghiệm Bacitracin; Kỹ thuật kháng sinh đồ khoanh giấy khuếch tán; An 

toàn sinh học phòng xét nghiệm). 

9. Kỹ thuật xét nghiệm hạng IV - V.08.07.19 

- Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế quy định về 

kiểm soát nhiểm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (tập trung các nội 

dung thuộc Chương II); 

- Thông tư số 49/2018/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 28/12/2018 hướng dẫn hoạt 

động xét nghiệm trong khám bệnh, chữa bệnh; 

- Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021, Quy định về quản lý chất 

thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế; 

- Quyết định 4401/QĐ-BYT ngày 09/11/2012 của Bộ Y tế ban hành quy 

trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành huyết học- truyền máu- miễn 

dịch- di truyền (tập trung các nội dung thuộc kỹ thuật thời gian máu chảy; Kỹ thuật 

định nhóm máu hệ ABO, nhóm máu Rh(D) (kỹ thuật ống nghiệm);  

- Quyết định số 320/QĐ-BYT ngày 23/01/2014 của Bộ Y tế ban hành quy 

trình kỹ thuật chuyên ngành hóa sinh (tập trung các nội dung thuộc kỹ thuật đo hoạt 

độ ALT (GPT); Đo hoạt độ AST (GOT); Định lượng Glucose nước tiểu); 

- Quyết định 1539/QĐ-BYT ngày 20/4/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành tài 

liệu chuyên môn hướng dẫn thực hành kỹ thuật vi sinh lâm sàng (tập trung các nội 

dung thuộc kỹ thuật nhuộm Gram; kỹ thuật nhuộm Ziehl-Neelsen; kỹ thuật làm tiêu bản). 

10.  Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh hạng III - V.08.07.18  

- Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế về quy tắc 

ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế;  

- Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế quy định về 

kiểm soát nhiểm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (tập trung các nội 

dung thuộc Chương II); 

- Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế Quy định về quản 

lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế; 
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- Kiến thức liên quan đến: Kỹ thuật chụp Xquang xương khớp chi trên, chi 

dưới; Kỹ thuật chụp Xquang phổi và khung xương lồng ngực; Kỹ thuật chụp 

Xquang bụng - tiết niệu - khung chậu; Kỹ thuật chụp Xquang cột sống. 

11. Hộ sinh hạng IV - Mã số: V.08.06.16    

- Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế về quy tắc 

ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế.  

- Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế quy định về 

kiểm soát nhiểm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (tập trung các nội 

dung thuộc Chương II); 

- Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế Quy định về quản 

lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế; 

- Quyết định số 3982/QĐ-BYT ngày 03/10/2014 của Bộ Y tế phê duyệt tài 

liệu hướng dẫn “Kỹ năng cơ bản của người đỡ đẻ”. 

- Quyết định 4673/QĐ-BYT, ngày 10/11/2014 của Bộ Y tế ban hành Hướng 

dẫn chuyên môn chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh trong và ngay sau đẻ. 

- Quyết định số 4128/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 của Bộ Y tế Hướng dẫn 

chuẩn quốc gia Về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, gồm (tập trung các nội 

dung: Các nguyên tắc vô khuẩn trong dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản; Chăm 

sóc trước sinh; Thai nghén nguy cơ cao; Các yếu tố tiên lượng cuộc đẻ; Đỡ đẻ 

thường ngôi chỏm; Chảy máu sau đẻ; Tăng huyết áp, tiền sản giật và sản giật; Tư 

vấn Nuôi con bằng sữa mẹ; Khám phụ khoa; Kế hoạch hóa gia đình). 

12. Kỹ sư hạng III - Mã số: V.05.02.07:   

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010 (tập trung các 

nội dung thuộc Chương I, Chương VIII). 

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm (tập trung các nội dung 

thuộc Chương I, Chương V, Chương XII). 

- Thông tư số 34/2010/TT-BYT ngày 02/6/2010 của Bộ Y tế ban hành quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai. 

- Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 01/08/2013 

của Liên Bộ Y tế - Công thương - Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quy định điều 

kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước; 

- Kiến thức liên quan đến: Thực phẩm, phân loại thực phẩm, các chỉ tiêu chất 

lượng thực phẩm; Độ ẩm trong thực phẩm, thành phần dinh dưỡng của thực phẩm. 

13.  Dược sĩ hạng III - Mã số 08.08.22   

- Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016 (tập trung các nội dung 

thuộc Chương I, Chương III, Chương IX); 

- Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Dược (tập trung các nội dung thuộc 

Chương I, Chương II); 
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- Thông tư số 07/2017/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 03/05/2017 ban hành danh 

mục thuốc không kê đơn; 

- Thông tư số 20/2017/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 10/5/2017 quy định chi 

tiết một số điều của luật Dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 

của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt; 

- Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 04/5/2018 của Bộ Y tế quy định về 

chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc; 

- Kiến thức liên quan đến: Hấp thu, phân bố, thải trừ, chuyển hoá của thuốc; 

Cơ chế tác dụng, các yếu tố ảnh hưởng đến tác dụng thuốc; Tương tác thuốc (tương 

tác thuốc- thức ăn- đồ uống, thời điểm uống thuốc); Ý nghĩa các thông số dược học 

cơ bản: AUC, Vd, Cl, t1/2; Khái niệm, phân loại Nhóm thuốc an thần, gây ngủ; 

Nguyên tắc sử dụng, tác dụng không mong muốn của nhóm thuốc corticoid; Định 

nghĩa, nguyên tắc sử dụng, phân loại kháng sinh theo phổ tác dụng; Dược động học, 

dược lực học, tác dụng, tác dụng không mong muốn, tương tác thuốc, chỉ định, chống 

chỉ định, liều dùng của các thuốc: Phenolbarbital, Methylprednisolon; Đặc điểm của 

nhóm Betalactam. 

14.  Dược hạng IV, Mã số 08.08.23 

- Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016 (tập trung các nội dung 

thuộc Chương I, Chương III, Chương IX); 

- Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Dược (tập trung các nội dung thuộc 

Chương I, Chương II); 

- Thông tư số 07/2017/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 03/05/2017 ban hành danh 

mục thuốc không kê đơn; 

- Thông tư số 20/2017/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 10/5/2017 quy định chi 

tiết một số điều của Luật Dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 

của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt; 

- Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 04/5/2018 của Bộ Y tế quy định về 

chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc; 

- Kiến thức liên quan đến: Tác dụng, chỉ định nhóm thuốc giảm đau, hạ sốt, 

chống viêm; So sánh về tác dụng giảm đau, tác dụng không mong muốn của nhóm 

giảm đau hạ sốt chống viêm và nhóm giảm đau trung ương; Khái niệm, phân loại, 

tác dụng, tác dụng không mong muốn nhóm thuốc kháng Histamin; Định nghĩa, phân 

loại, đặc điểm vitamin tan trong dầu, nước; Ưu nhược điểm, cách sử dụng của thuốc 

đặt trực tràng; Ưu điểm, nhược điểm thuốc theo đường uống; Ưu điểm, nhược điểm 

thuốc theo đường tiêm; Dược động học, dược lực học, tác dụng, tác dụng không 

mong muốn, tương tác thuốc, chỉ định, chống chỉ định, liều dùng của các thuốc: 

Paracetamol, Meloxicam, Clorpheniramin, Loratadin, Vitamin A, Vitamin B1, 

Vitamin B6. 
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15. Kế toán viên - Mã số 06.031:  

- Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 (tập trung các nội dung 

thuộc Chương I, Chương II, Chương III); 

- Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Kế toán (tập trung các nội dung thuộc Mục 1, Mục 2 

của Chương II);  

- Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính quy định 

quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống kho bạc nhà nước; 

- Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp;  

- Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định về cơ 

chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (tập trung các nội dung thuộc 

Chương II). 

16.  Công nghệ thông tin hạng III - Mã số V.11.06.14    

- Thông tư số 46/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế quy định hồ 

sơ bệnh án điện tử; 

- Quyết định số 5227/QĐ-BYT ngày 07/12/2015 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn 

các yêu cầu năng lực đối với cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin ngành y tế; 

- Quyết định số 5349/QĐ-BYT ngày 12/11/2019 của Bộ Y tế về việc phê 

duyệt Kế hoạch triển khai Hồ sơ sức khỏe điện tử; 

- Quyết định số 3532/QĐ-BYT ngày 12/08/2020 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc 

xây dựng và triển khai hệ thống thông tin quản lý trạm y tế xã, phường, thị trấn; 

-  Quyết định số 5316/QĐ-BYT ngày 22/12/2020 của Bộ Y tế phê duyệt chương 

trình chuyển đổi số y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

- Kiến thức liên quan đến: Khái niệm, đặc trưng và phân loại mạng máy tính; 

Các đặc điểm và kiến trúc mạng cục bộ; chuẩn hóa và các tổ chức chuẩn hóa mạng; 

các loại cable truyền thông dụng; các loại thiết bị ghép nối thông dụng; Chức năng 

và vai trò của bộ định tuyến; Các phương thức mã hóa dữ liệu; Mô hình client-

server, cách thức hoạt động; Hệ thống SAN; Công tác quản trị mạng; An toàn bảo 

mật mạng máy tính. 

17.  Công nghệ thông tin hạng IV - Mã số V.11.06.15   

- Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 30/06/2022 của Bộ Thông tin truyền 

thông Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với 

viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin; 

- Quyết định số 5227/QĐ-BYT ngày 07/12/2015 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn 

các yêu cầu năng lực đối với cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin ngành y tế; 

- Quyết định số 5349/QĐ-BYT ngày 12/11/2019 của Bộ Y tế về việc phê 

duyệt Kế hoạch triển khai Hồ sơ sức khỏe điện tử; 

-  Quyết định số 3532/QĐ-BYT ngày 12/08/2020 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc 
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xây dựng và triển khai hệ thống thông tin quản lý trạm y tế xã, phường, thị trấn; 

- Kiến thức liên quan đến: Khái niệm, đặc trưng và phân loại mạng máy tính; 

các loại cable truyền thông dụng; các loại thiết bị ghép nối thông dụng; An toàn 

bảo mật mạng máy tính. 

18.  Dân số viên hạng III - Mã số V.08.10.28     

- Pháp lệnh Dân số 06/2003/PL-UBTVQH11 ngày 09/01/2003; Pháp lệnh số 

08/2008/PL-QH12 ngày 27/12/2008 sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh dân số 

06/2003/PL-UBTVQH11;  

- Nghị định số 104/2003/NĐ-CP ngày 16/9/2003 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Dân số;   

- Thông tư số 05/2008/TT-BYT ngày 14/5/2008 của Bộ Y tế hướng dẫn chức 

năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy DS-KHHGĐ ở địa phương; 

- Thông tư liên tịch số 08/2016/TTLT-BYT-BNV ngày 15/4/2016 của Liên 

Bộ Y tế - Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số; 

- Kiến thức liên quan đến: truyền thông cơ bản về mất cân bằng giới tính khi 

sinh (cách tiếp cận và hình thức truyền thông mất cân bằng giới tính khi sinh, một số 

thông điệp truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh); công tác dân số trong 

tình hình mới (cơ cấu dân số, chất lượng dân số và nâng cao chất lượng dân số); 

truyền thông về công tác dân số trong tình hình mới (duy trì mức sinh thay thế, giảm 

thiểu mất cân bằng tỷ số giới tính khi sinh); Kỹ năng truyền thông, vận động và quản 

lý ở cơ sở (kỹ năng truyền thông chuyển đổi hành vi, kỹ năng vận động).   

19.  Dân số viên hạng IV - Mã số V.08.10.29  

- Pháp lệnh Dân số 06/2003/PL-UBTVQH11 ngày 09/01/2003; Pháp lệnh số 

08/2008/PL-QH12 ngày 27/12/2008 sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh dân số 

06/2003/PL-UBTVQH11;  

- Nghị định số 104/2003/NĐ-CP ngày 16/9/2003 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Dân số;   

- Thông tư số 05/2008/TT-BYT ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Bộ Y tế hướng 

dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy DS-KHHGĐ ở địa phương; 

- Thông tư liên tịch số 08/2016/TTLT-BYT-BNV ngày 15/4/2016 của Liên 

Bộ Y tế - Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số; 

- Kiến thức liên quan đến: Truyền thông cơ bản về mất cân bằng giới tính 

khi sinh (cách tiếp cận và hình thức truyền thông mất cân bằng giới tính khi sinh, 

một số thông điệp truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh); Kiến thức và 

thông tin cơ bản về mất cân bằng giới tính khi sinh (Thực trạng mất cân bằng giới 

tính khi sinh ở Việt Nam, các vấn đề về giới liên quan đến lựa chọn giới tính thai 

nhi trước sinh); Các nội dung cơ bản cần truyền thông về công tác dân số trong tình 

hình mới (duy trì mức sinh thay thế, tận dụng cơ cấu dân số vàng, nâng cao chất 

lượng dân số).  
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20.  Chuyên viên - Mã số 01.003:   

-  Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng 

Quốc hội về hợp nhất Luật viên chức (tập trung các nội dung thuộc chương II, 

Chương III); 

- Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế về quy tắc 

ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế;  

- Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức 

chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư; Thông tư số 

06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số Điều của 

Thông tư số 02/2021/TT-BNV.  

- Thông tư 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ Sửa đổi, bổ 

sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế 

độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao động; 

- Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 về ban hành Quy chế 

Bệnh viện (vị trí chức năng, nhiệm vụ của phòng Hành chính quản trị; phòng Tổ 

chức cán bộ; phòng kế hoạch nghiệp vụ quy định); 

21.  Công tác xã hội viên, mã số  V.09.04.02 

- Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế về quy tắc 

ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế; 

- Thông tư số 43/2015/TT-BYT ngày 26/11/2015 của Bộ Y tế quy định về 

nhiệm vụ và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội của bệnh viện; 

- Thông tư 26/2022/TT-BLĐTBXH ngày 12/12/2022 của Bộ Lao động 

Thương binh & Xã hội quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp 

lượng viên chức chuyên ngành công tác xã hội; 

- Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 22/01/2021 của Chính phủ ban hành 

chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030; 

- Quyết định số 712/QĐ-BYT ngày 21/3/2022 của Bộ Y tế ban hành kế 

hoạch phát triển công tác xã hội trong ngành y tế giai đoạn 2021-2030.  

 Trên đây là những nội dung ôn tập phục vụ kỳ xét tuyển viên chức làm việc 

tại các đơn vị trong ngành y tế năm 2023 (thuộc thẩm quyền tuyển dụng của Giám 

đốc Sở Y tế). Yêu cầu các đơn vị thông báo công khai để các thí sinh biết, ôn tập 

để tham gia phỏng vấn đạt chất lượng./. 

 

Nơi nhận:                                                                                  

- Các đơn vị trong ngành;    

- Giám đốc, các PGĐ Sở Y tế; 

- Công thông tin điện tử ngành y tế; 

- Lưu: VT-TCCB 

KT. GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

  Nguyễn Hữu Lê 
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